
1
H24.180-

250930-0710

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THUÝ PHƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0354122860
30/09/2025 

07:57:45

01/10/2025 

07:57:45

2
H24.180-

250930-0928
Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN ĐỨC HUẤN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946279698
30/09/2025 

08:02:43

01/10/2025 

08:02:43

3
H24.180-

250930-0976

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THÚY PHƯƠNG

XÓM 5, THÔN 

DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0354122860
30/09/2025 

08:05:38

01/10/2025 

08:05:38

4
H24.180-

250930-1145

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ BÍCH HỒNG

SỐ 80 QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0853379417
30/09/2025 

08:09:06

01/10/2025 

08:09:06

5
H24.180-

250930-1442

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN TĨNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392695458
30/09/2025 

08:19:24

01/10/2025 

08:19:24

6
H24.180-

250930-1532

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN TIẾN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0328327913
30/09/2025 

08:20:51

01/10/2025 

08:20:51

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 30/9/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

250930-1475
Thủ tục đăng ký khai tử Phạm Đức Nhuận

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976754296
30/09/2025 

08:21:02

01/10/2025 

08:21:02

8
H24.180-

250930-1765

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ TUẤN ANH

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0327288007
30/09/2025 

08:28:13

01/10/2025 

08:28:13

9
H24.180-

250930-1824

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ THU TRANG

, Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961170562
30/09/2025 

08:32:56

01/10/2025 

08:32:56

10
H24.180-

250930-0871

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Tuyết

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0356328569
30/09/2025 

08:33:24

01/10/2025 

08:33:24

11
H24.180-

250930-1959

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ HUYỀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0814820369
30/09/2025 

08:34:46

01/10/2025 

14:04:46

12
H24.180-

250930-2008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỒ VĂN TOÀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936731224
30/09/2025 

08:35:23

01/10/2025 

08:35:23

13
H24.180-

250930-2217

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
Đỗ Tùng Lâm

thôn Dưỡng Thái Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973622666
30/09/2025 

08:41:05

03/10/2025 

08:41:05

14
H24.180-

250930-2365

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ LAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388178778
30/09/2025 

08:44:57

01/10/2025 

08:44:57

15
H24.180-

250930-2392

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Quang Hòa

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365552999
30/09/2025 

08:46:05

01/10/2025 

08:46:05



16
H24.180-

250930-2682

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỒ ANH TÀI

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0839326258
30/09/2025 

08:50:55

01/10/2025 

08:50:55

17
H24.180-

250930-2959

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Số 11/106, phố Hồng 

Thái, khu An Thái, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0812332777
30/09/2025 

08:57:39

01/10/2025 

08:57:39

18
H24.180-

250930-2923

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ THU HƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0812332777
30/09/2025 

08:59:09

01/10/2025 

08:59:09

19
H24.180-

250930-3060
Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Văn Tĩnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392965458
30/09/2025 

09:00:25

01/10/2025 

09:00:25

20
H24.180-

250930-3155

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ THỊ HUÊ

BÃI MẠC, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0972753583
30/09/2025 

09:02:28

01/10/2025 

09:02:28

21
H24.180-

250930-3379

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ TUẤN ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0327288807
30/09/2025 

09:09:09

01/10/2025 

09:09:09

22
H24.180-

250930-3353

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGÔ THỊ HUÊ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972753583
30/09/2025 

09:11:04

01/10/2025 

09:11:04

23
H24.180-

250930-3518

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ PHƯỢNG

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0965880235
30/09/2025 

09:12:02

01/10/2025 

09:12:02



24
H24.180-

250930-3796

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

NGUYỄN THỊ HẠ

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867976812
30/09/2025 

09:20:30

14/10/2025 

09:20:30

25
H24.180-

250930-3891
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Xuân Thảo

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0799241484
30/09/2025 

09:22:04

02/10/2025 

14:52:04

26
H24.180-

250930-3927

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGÔ THỊ BẮC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936684636
30/09/2025 

09:22:07

01/10/2025 

09:22:07

27
H24.180-

250930-4110

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ THỊ BẮC

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936684636
30/09/2025 

09:25:22

01/10/2025 

09:25:22

28
H24.180-

250930-4397

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGÔ THỊ BẮC

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936684636
30/09/2025 

09:31:51

01/10/2025 

09:31:51

29
H24.180-

250930-4615

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ PHƯỢNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965880235
30/09/2025 

09:37:41

01/10/2025 

09:37:41

30
H24.180-

250930-4718
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Phan Nam Giang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0898021199
30/09/2025 

09:39:16

01/10/2025 

09:39:16

31
H24.180-

250930-5065
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN BẰNG

Thôn Cổ Phục Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392054959
30/09/2025 

09:47:37

03/10/2025 

09:47:37

32
H24.180-

250930-5226
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỖ VĂN THÀNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384442799
30/09/2025 

09:51:35

01/10/2025 

09:51:35



33
H24.180-

250930-5427

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

BÙI THỊ HẠNH

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375374234
30/09/2025 

09:56:04

01/10/2025 

09:56:04

34
H24.180-

250930-5468

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

TUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0366258588
30/09/2025 

09:57:17

01/10/2025 

09:57:17

35
H24.180-

250930-5657

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN SƠN

ĐỘI 6, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332658708
30/09/2025 

10:01:51

01/10/2025 

10:01:51

36
H24.180-

250930-5912

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TÍNH

ĐỘI 6, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0964628092
30/09/2025 

10:09:07

01/10/2025 

10:09:07

37
H24.180-

250930-6023

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG

LIỄU DINH, Xã An 

Trường, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

096233839
30/09/2025 

10:11:43

01/10/2025 

10:11:43

38
H24.180-

250930-6232
Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN VĂN CHIẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972363466
30/09/2025 

10:18:15

01/10/2025 

10:18:15

39
H24.180-

250930-4404

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
NGUYỄN VĂN TUÂN                           

Lễ Độ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0797615888
30/09/2025 

10:22:02

02/10/2025 

07:30:00

40
H24.180-

250930-0683

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
NGUYỄN VĂN TUÂN

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0797615888
30/09/2025 

10:23:52

02/10/2025 

07:30:00

41
H24.180-

250930-6587

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN LỤC

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982310269
30/09/2025 

10:25:55

01/10/2025 

10:25:55



42
H24.180-

250930-0439

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
NGUYỄN VĂN TUÂN

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0797615888
30/09/2025 

10:26:32

02/10/2025 

07:30:00

43
H24.180-

250930-6719

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH VĂN LƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0916652755
30/09/2025 

10:30:10

01/10/2025 

10:30:10

44
H24.180-

250930-6770
Thủ tục đăng ký kết hôn Phạm Tuấn anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0348069496
30/09/2025 

10:31:10

03/10/2025 

07:30:00

45
H24.180-

250930-6974

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG THỊ HIỀN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0768545135
30/09/2025 

10:36:24

01/10/2025 

10:36:24

46
H24.180-

250930-7088

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HIỀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0971893316
30/09/2025 

10:39:06

01/10/2025 

10:39:06

47
H24.180-

250930-7193

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
ĐỖ THỊ XUÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
30/09/2025 

10:42:30

02/10/2025 

07:30:00

48
H24.180-

250930-7267

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN THẮNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0389839957
30/09/2025 

10:43:33

01/10/2025 

10:43:33

49
H24.180-

250930-6741

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
HÀ HỒNG HẢI

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0944042692
30/09/2025 

10:44:39

02/10/2025 

07:30:00

50
H24.180-

250930-7440

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ DUNG

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0366404606
30/09/2025 

10:48:38

01/10/2025 

10:48:38



51
H24.180-

250930-7515
Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Quang Trường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971224123
30/09/2025 

10:51:57

01/10/2025 

10:51:57

52
H24.180-

250930-7574

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ TÚ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0908163289
30/09/2025 

10:53:52

01/10/2025 

10:53:52

53
H24.180-

250930-7715

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VIỆT ĐỨC

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0866516626
30/09/2025 

10:57:21

01/10/2025 

10:57:21

54
H24.180-

250930-7641

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Việt Đức

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0866516626
30/09/2025 

10:59:50

01/10/2025 

10:59:50

55
H24.180-

250930-8086

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

TUYÊN

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0366258588
30/09/2025 

11:11:24

01/10/2025 

11:11:24

56
H24.180-

250930-8062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ HỒNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0366292322
30/09/2025 

11:11:49

01/10/2025 

11:11:49

57
H24.180-

250930-8215

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ BẰNG

SỐ NHÀ 86, PHỐ 

HỒNG THÁI, 

KHUAN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972736638
30/09/2025 

11:16:02

01/10/2025 

11:16:02

58
H24.180-

250930-8612
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Xuân Thảo

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0799241484
30/09/2025 

11:34:24

03/10/2025 

07:34:24

59
H24.180-

250930-8834

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
BÙI MINH TRIỂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0393167377
30/09/2025 

11:45:19

03/10/2025 

11:45:19



60
H24.180-

250930-8830

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
BÙI MINH TRIỂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0393167377
30/09/2025 

11:45:42

03/10/2025 

11:45:42

61
H24.180-

250930-10097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Văn Tiến Đông

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0326572859
30/09/2025 

13:43:25

01/10/2025 

13:43:25

62
H24.180-

250930-10259
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VU ĐÌNH HỢP

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963861621
30/09/2025 

13:49:34

01/10/2025 

13:49:34

63
H24.180-

250930-7402
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Văn Cường

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0379828886
30/09/2025 

13:50:48

03/10/2025 

13:50:48

64
H24.180-

250930-10753

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH CHỦNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0919164299
30/09/2025 

14:05:45

01/10/2025 

14:05:45

65
H24.180-

250930-11167
Đăng ký lại khai tử PHẠM TRUNG SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988754358
30/09/2025 

14:19:56

03/10/2025 

08:49:56

66
H24.180-

250930-11510

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
BÙI THỊ LƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976190930
30/09/2025 

14:31:29

02/10/2025 

09:01:29

67
H24.180-

250930-11600

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ THUẦN

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977160817
30/09/2025 

14:34:10

01/10/2025 

14:34:10

68
H24.180-

250930-11543

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ LUYẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0366410820
30/09/2025 

14:36:23

01/10/2025 

14:36:23



69
H24.180-

250930-11729
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch BÙI VĂN HƯNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0906068763
30/09/2025 

14:37:52

01/10/2025 

14:37:52

70
H24.180-

250930-11923
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch HỨA THỊ THU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368835593
30/09/2025 

14:43:59

01/10/2025 

14:43:59

71
H24.180-

250930-11964

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đồng Thị Thắm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364037286
30/09/2025 

14:45:02

01/10/2025 

14:45:02

72
H24.180-

250930-12050

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG THỊ THẮM

ĐỘI 7, PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0364037286
30/09/2025 

14:47:22

01/10/2025 

14:47:22

73
H24.180-

250927-7940

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Nguyễn Anh Sơn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0869637574
30/09/2025 

14:58:52

01/10/2025 

14:58:52

74
H24.180-

250930-12547

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHAN VĂN HÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333054135
30/09/2025 

15:01:22

02/10/2025 

07:30:00

75
H24.180-

250930-12681

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN VĂN HÀ

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0333054135
30/09/2025 

15:04:00

02/10/2025 

07:30:00

76
H24.180-

250930-13064
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN THỊ HOA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986015671
30/09/2025 

15:14:47

02/10/2025 

07:30:00



77
H24.180-

250930-13131
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Nguyễn Trung Hiếu

thôn Cổ Phục Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868009393
30/09/2025 

15:16:16

08/10/2025 

07:30:00

78
H24.180-

250930-13166
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ SÓT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936518348
30/09/2025 

15:18:10

02/10/2025 

07:30:00

79
H24.180-

250930-13368
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ SÓT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963092356
30/09/2025 

15:22:37

02/10/2025 

07:30:00

80
H24.180-

250930-13540
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội BÙI THỊ NGÂN

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0376174933
30/09/2025 

15:26:53

29/10/2025 

07:30:00

81
H24.180-

250930-13585
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VIẾT QUANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0978962573
30/09/2025 

15:28:11

02/10/2025 

07:30:00

82
H24.180-

250930-13837
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ ĐÌNH ĐIỀU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926296899
30/09/2025 

15:35:20

03/10/2025 

10:05:20

83
H24.180-

250930-13802

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ LIÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965216083
30/09/2025 

15:35:21

02/10/2025 

07:30:00

84
H24.180-

250930-14007
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ DỊU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364575485
30/09/2025 

15:40:27

02/10/2025 

07:30:00



85
H24.180-

250930-14086
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHẠM THỊ ÁNH

thôn Cổ Phục Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972844222
30/09/2025 

15:43:03

06/10/2025 

07:30:00

86
H24.180-

250930-14121

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUÝ TÔN

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0339187769
30/09/2025 

15:43:11

02/10/2025 

07:30:00

87
H24.180-

250930-14326

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đồng Thị Thắm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364037286
30/09/2025 

15:50:31

02/10/2025 

07:30:00

88
H24.180-

250930-14372
Thủ tục đăng ký kết hôn Hoàng Trung Hiếu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0354674322
30/09/2025 

15:52:30

03/10/2025 

10:22:30

89
H24.180-

250930-14484
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội TRẦN TRỊNH HẰNG

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388945951
30/09/2025 

15:55:18

29/10/2025 

07:30:00

90
H24.180-

250930-14517

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ NGÂN

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0376174933
30/09/2025 

15:56:00

02/10/2025 

07:30:00

91
H24.180-

250930-14412

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ NGÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376174933
30/09/2025 

15:59:48

02/10/2025 

07:30:00



92
H24.180-

250930-14642

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HOA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364037286
30/09/2025 

16:00:27

02/10/2025 

07:30:00

93
H24.180-

250930-14711
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN VẤN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984691912
30/09/2025 

16:02:41

03/10/2025 

10:32:41

94
H24.180-

250930-14967

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN THỊ THÚY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364584363
30/09/2025 

16:12:33

02/10/2025 

10:42:33

95
H24.180-

250930-14667
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ ẨM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364589363
30/09/2025 

16:14:08

02/10/2025 

07:30:00

96
H24.180-

250930-15528

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ CÔNG THÀNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0397580504
30/09/2025 

16:30:26

02/10/2025 

07:30:00




